
STT Tên cửa hàng Địa chỉ

1 TGD_HCM_Q01 - 145 Nguyễn Thị Minh Khai 145 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.01, Hồ Chí 

Minh

2 TGD_HCM_Q01 - 136 Nguyễn Thái Học 136 Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Hồ Chí Minh

3 ĐML_HCM_Q01 - 189A Cống Quỳnh Số 189A Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ 

Chí Minh

4 ĐML_HCM_Q02 - 382 Nguyễn Duy Trinh 382 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.02, Hồ Chí 

Minh

5 ĐML_HCM_Q02 - 21 Trần Não 21 Trần Não, khu phố 4, P. Bình An, Q. 2, Hồ Chí Minh

6 TGD_HCM_Q02 - 543 Nguyễn Thị Định 543 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

7 TGD_HCM_Q02 - 190B Nguyễn Thị Định 190B Nguyễn Thị Định, P.An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

8 TGD_HCM_Q02 - 374 Nguyễn Duy Trinh 374 - 376 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ 

Chí Minh

9 ĐMM_HCM_Q02 - 578 Nguyễn Thị Định 578-580-580A Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 

2, Hồ Chí Minh

10 TGD_HCM_Q02 - 27 Quốc Hương 27 Quốc Hương, KP 4, P. Thảo Điền, Q. 2, Hồ Chí Minh

11 TGD_HCM_Q02 - 198 Trần Não 198 Trần Não, Ấp Bình Khánh 2, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí 

Minh

12 ĐML_HCM_Q03 - 542 Cách Mạng Tháng 8 542 Cách Mạng Tháng 8,  Phường 11, Quận 03 , Hồ Chí Minh

13 TGD_HCM_Q03 - 182A Nguyễn Thị Minh Khai 182A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

14 TGD_HCM_Q03 - 191 Điện Biên Phủ 191 Điện Biên Phủ, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

15 TGD_HCM_Q04 - 163 Khánh Hội 163 - 165 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh

16 TGD_HCM_Q04 - 179 Tôn Đản 179 Tôn Đản, P. 15, Q. 4, Hồ Chí Minh

17 TGD_HCM_Q05 - 174 Hải Thượng Lãn Ông 174 - 176 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.05, Hồ Chí Minh

18 TGD_HCM_Q05 - 341 Nguyễn Chí Thanh 341-343-345 Nguyễn Chí Thanh, P.15, Quận 05, Hồ Chí Minh

19 TGD_HCM_Q05 - 708 Nguyễn Trãi 708 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

20 TGD_HCM_Q05 - 558 Trần Hưng Đạo 558 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

21 TGD_HCM_Q05 - 532 Trần Hưng Đạo 532-534 Trần Hưng Đạo, P.02, Q.05, Hồ Chí Minh

22 TGD_HCM_Q05 - 176 Nguyễn Tri Phương 176 Nguyễn Tri Phương,P.9, Quận 5, Hồ Chí Minh

23 TGD_HCM_Q05 - 12 Nguyễn Trãi 12 Nguyễn Trãi, Phường 03, Quận 05, Hồ Chí Minh

24 ĐML_HCM_Q06 - 416 Hậu Giang 416 Hậu Giang, P.12, Q.06, Hồ Chí Minh

25 ĐML_HCM_Q06 - 227 Kinh Dương Vương 227 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

26 ĐMM_HCM_Q06 - 60 Tân Hòa Đông 60-60A-60B Tân Hòa Đông, P.14, Q.06, Hồ Chí Minh

27 TGD_HCM_Q06 - 1077 Hậu Giang 1077 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

28 TGD_HCM_Q06 - 56A Lê Quang Sung 56A Lê Quang Sung, P.2, Q.6, Hồ Chí Minh

29 TGD_HCM_Q06 - Bà Hom A15 Cư xá Phú Lâm B, đường Bà Hom, P. 13, Q.6, Hồ Chí 

Minh

30 TGD_HCM_Q06 - 346 Phạm Văn Chí 346 Phạm Văn Chí, P.04, Quận 06, Hồ Chí Minh

31 TGD_HCM_Q06 - 704 Hậu Giang 704 Hậu Giang, P.12, Q.6, Hồ Chí Minh

32 TGD_HCM_Q06 - 98 Minh Phụng 98 Minh Phụng, P.6, Q.6, Hồ Chí Minh

33 TGD_HCM_Q06 - 3 Kinh Dương Vương 3 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

34 ĐMM_HCM_Q06 - 236 Phạm Phú Thứ 236 Phạm Phú Thứ, Phường 04, Quận 6, Hồ Chí Minh

35 ĐML_HCM_Q07 - 677 Huỳnh Tấn Phát 677 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, Hồ Chí Minh

36 ĐML_HCM_Q07 - 428 Nguyễn Thị Thập 428 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q. 7, Hồ Chí Minh

37 ĐMM_HCM_Q07 - 6G Lâm Văn Bền 6G-7G Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ 

Chí Minh

38 TGD_HCM_Q07 - 468 Nguyễn Thị Thập 468 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí 

Minh

39 ĐML_HCM_Q07 - 1521 Huỳnh Tấn Phát (Phú 

Mỹ)

1521 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

40 TGD_HCM_Q07 - 311A Huỳnh Tấn Phát 311A-311B-311 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2, P.Tân Thuận 

Đông, Q.7, Hồ Chí Minh

41 TGD_HCM_Q07 - 07 Tân Mỹ 07-09 Tân Mỹ, KP.02, P. Tân Phú, Q.7, Hồ Chí Minh

42 TGD_HCM_Q07 - 509 Huỳnh Tấn Phát 509 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Hồ Chí Minh

43 TGD_HCM_Q07 - 853 Huỳnh Tấn Phát 853 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7, Hồ Chí Minh
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44 ĐML_HCM_Q08 - 500 Dương Bá Trạc 500-502 Dương Bá Trạc, phường 01, quận 8, Hồ Chí Minh

45 ĐML_HCM_Q08 - 158 An Dương Vương 158 - 158C An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí 

Minh

46 TGD_HCM_Q08 - 319 Liên Tỉnh 5 319-321 Liên Tỉnh 5, P.5, Q.8, Hồ Chí Minh

47 TGD_HCM_Q08 - 328 Chánh Hưng 328-328A Chánh Hưng, P.05, Q.8, Hồ Chí Minh

48 TGD_HCM_Q08 - 733 Hưng Phú 733-735 Hưng Phú, P.9, Q.8, Hồ Chí Minh

49 ĐMM_HCM_Q08 - 3223 Phạm Thế Hiển 3223 -3225 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

50 ĐMM_HCM_Q08 - 1085 Phạm Thế Hiển 1085 - 1085A - 1085B - 1085C Đường Phạm Thế Hiển, 

Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

51 TGD_HCM_Q08 - 1680 Phạm Thế Hiển 1680 Phạm Thế Hiển, P. 6, Q. 8, Hồ Chí Minh

52 TGD_HCM_Q08 - 288/1 Dương Bá Trạc 288/1-288/3 Dương Bá Trạc, P.02, Q.08, Hồ Chí Minh

53 ĐML_HCM_Q09 - 633 Lê Văn Việt 633-633A Lê Văn Việt, P. Tân Phú, Q.9, Hồ Chí Minh

54 ĐMM_HCM_Q09 - 1241 Nguyễn Duy Trinh 1241 Nguyễn Duy Trinh, ấp Phước Lai, P. Long Trường, Q.9, 

Hồ Chí Minh

55 ĐMM_HCM_Q09 - 250 Nguyễn Văn Tăng 250 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, Hồ Chí Minh

56 ĐMM_HCM_Q09 - 171 Đỗ Xuân Hợp 171 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q.9, Hồ Chí Minh

57 ĐML_HCM_Q09 - 502 Đỗ Xuân Hợp 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Q. 9, Hồ Chí Minh

58 TGD_HCM_Q09 - 358 Lê Văn Việt 358 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

59 TGD_HCM_Q09 - 159 Lê Văn Việt 159 –161 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí 

Minh

60 ĐML_HCM_Q09 - 71 Lê Văn Việt 71 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

61 TGD_HCM_Q09 - 246 Đỗ Xuân Hợp 246 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9,Hồ Chí Minh

62 ĐMM_HCM_Q09 - 178 Lã Xuân Oai 178 Đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 

Hồ Chí Minh

63 TGD_HCM_Q09 - 203 Lã Xuân Oai 203 Lã Xuân Oai, KP.04, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Hồ Chí 

Minh

64 TGD_HCM_Q09 - 1316 Nguyễn Duy Trinh 1316-1318 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, Q. 9, Hồ Chí 

Minh

65 ĐML_HCM_Q10 - 03 Đường 3/2 Số 03 đường 3/2, P. 11, Q. 10, Hồ Chí Minh

66 TGD_HCM_Q10 - 678 Đường 3/2 678-680 Đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, Hồ Chí Minh

67 TGD_HCM_Q10 - 304 Tô Hiến Thành 304 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Hồ Chí Minh

68 TGD_HCM_Q10 - 228 Đường 3/2 228 - 228A - 230 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp HCM

69 TGD_HCM_Q11 - 469 Lê Đại Hành 469-469/1 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

70 ĐMM_HCM_Q11 - 79 Hòa Bình 79 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

71 TGD_HCM_Q11 - 482 Hồng Bàng 482 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

72 TGD_HCM_Q11 - 281K Lãnh Binh Thăng 281K Lãnh Binh Thăng, P.8, Q.11, Hồ Chí Minh

73 TGD_HCM_Q11 - 1273 Đường 3/2 1273 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Hồ Chí Minh

74 ĐMM_HCM_Q12 - 597 Hà Huy Giáp Số 597 Hà Huy Giáp, KP.03, P. Thạnh Xuân, Q.12, Hồ Chí 

Minh

75 ĐMM_HCM_Q12 - 294 Nguyễn Ảnh Thủ Số 294 - 296 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Hồ Chí 

Minh

76 ĐML_HCM_Q12 - 102 Lê Văn Khương 102 Lê Văn Khương, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, 

Hồ Chí Minh

77 ĐML_HCM_Q12 - 01 Bis Tô Ký 01 Bis Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Hồ Chí Minh

78 ĐML_HCM_Q12 - 102 Trường Chinh Số 102 - 104 - 106 Trường Chinh, Khu phố 6, P. Tân Hưng 

Thuận, Q. 12, Hồ Chí Minh

79 ĐMM_HCM_Q12 - 343 Lê Văn Khương 343-345 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí 

Minh

80 ĐMM_HCM_Q12 - 29A Nguyễn Văn Quá Số 29A Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Hồ Chí 

Minh

81 TGD_HCM_Q12 - 41 Trường Chinh Số 41-43 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, Hồ Chí 

Minh

82 TGD_HCM_Q12 - 354 Lê Văn Khương Số 354 Lê Văn Khương, khu phố 2 , P. Thới An, Q. 12 , Hồ 

Chí Minh

83 TGD_HCM_Q12 - 32/3 Lê Văn Khương 32/3 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Q.12, Hồ Chí Minh

84 ĐMM_HCM_Q12 - 55 Hà Huy Giáp 55-57-59 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí 

Minh

85 TGD_HCM_Q12 - 260 Nguyễn Ảnh Thủ 260-262-264 Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 2, P.Hiệp Thành, 

Q.12 , Hồ Chí Minh

86 ĐMM_HCM_Q12 - 35 Vườn Lài 35 Vườn Lài. Khu phố 4, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ 

Chí Minh



87 ĐMM_HCM_Q12 - 215 Dương Thị Mười 215 Dương Thị Mười, Khu phố 4, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Hồ Chí Minh

88 ĐMM_HCM_Q12 - 575A Nguyễn Ảnh Thủ 575A - 577 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, 

Hồ Chí Minh

89 TGD_HCM_Q12 - 365 Phan Văn Hớn 365 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Hồ Chí Minh

90 TGD_HCM_Q12 - 2044 Quốc Lộ 1A 2044 Quốc Lộ 1A, P.Tân Thới hiệp , Q.12, Hồ Chí Minh

91 TGD_HCM_Q12 - 222 Trường Chinh 222 Trường Chinh ,  P.Tân Hưng Thuận, Q12, Hồ Chí Minh

92 TGD_HCM_Q12 - 55A Nguyễn Ảnh Thủ (Song 

Hành)

Số 55A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, Hồ Chí 

Minh

93 TGD_HCM_Q12 - 30/1 Hà Huy Giáp 30/1 Hà Huy Giáp, Khu Phố 2, P.Thạnh Lộc, Q.12, Hồ Chí 

Minh

94 ĐML_HCM_BTA - 18A Tây Lân 18A Tây Lân, KP.07, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Hồ Chí 

Minh

95 ĐMM_HCM_BTA - 442 Hồ Học Lãm 442-444 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Hồ Chí Minh

96 ĐML_HCM_BTA - 106 Nguyễn Thị Tú 106-106A-106B-106C Nguyễn Thị Tú, Khu phố 1, P.Bình 

Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Hồ Chí Minh

97 ĐML_HCM_BTA - 953 Tỉnh Lộ 10 953 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân, Hồ Chí 

Minh

98 ĐML_HCM_BTA - 740 Tân Kỳ Tân Quý 740 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Hồ Chí 

Minh

99 TGD_HCM_BTA - 1302 Tỉnh Lộ 10 1302-1304-1306 Tỉnh Lộ 10, KP 5, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, 

Hồ Chí Minh

100 TGD_HCM_BTA - 229 Nguyễn Thị Tú 229 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Hồ Chí 

Minh

101 ĐMM_HCM_BTA - 314 Hồ Học Lãm 314 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Hồ Chí Minh

102 TGD_HCM_BTA - 269 Tân Hòa Đông 269 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân , Hồ Chí 

Minh

103 ĐMM_HCM_BTA - 722 Tỉnh Lộ 10 722 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 18, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Hồ 

Chí Minh

104 ĐMM_HCM_BTA - 1826A Tỉnh Lộ 10 1826A Tỉnh Lộ 10, Khu phố 1, Phường Tân Tạo , Quận Bình 

Tân, Hồ Chí Minh

105 ĐMM_HCM_BTA - 767A Hương Lộ 2 767A Đường Hương Lộ 2, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

106 ĐMM_HCM_BTA - 1255 Tỉnh Lộ 10 1255 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí 

Minh

107 TGD_HCM_BTA - 736 Hương Lộ 2 736 Hương Lộ 2, KP.06, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Hồ 

Chí Minh

108 ĐMM_HCM_BTA - 54 Đường Số 7 (Khu Tên 

Lửa)

54-56 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 

Hồ Chí Minh

109 TGD_HCM_BTA - 473 Kinh Dương Vương 473-475-477 Kinh Dương Vương, KP.06, P. An Lạc, Q. Bình 

Tân, Hồ Chí Minh

110 TGD_HCM_BTA - 287A Lê Văn Quới 287A Khu phố 1 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, 

Hồ Chí Minh

111 TGD_HCM_BTA - 739 Lê Trọng Tấn 739 Lê Trọng Tấn, KP2, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Hồ 

Chí Minh

112 TGD_HCM_BTA - 566 Hương Lộ 2 566 Hương lộ 2, khu phố 6, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Hồ 

Chí Minh

113 TGD_HCM_BTA - 1036 Tân Kỳ Tân Quý 1036 Tân Kỳ -Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Hồ 

Chí Minh

114 TGD_HCM_BTA - 1024 Hương Lộ 2 1024 Hương Lộ 2, KP 6, P.Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Hồ Chí Minh

115 TGD_HCM_BTA - 1615 Tỉnh lộ 10 1615 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 5, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Hồ 

Chí Minh

116 ĐML_HCM_BTH - 224/1A Xô Viết Nghệ Tĩnh 224/1A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

117 TGD_HCM_BTH - 602/1 Điện Biên Phủ Số 602/1 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

118 ĐML_HCM_BTH - 230 Bạch Đằng Số 230 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí 

Minh

119 TGD_HCM_BTH - 307B Lê Quang Định 307B Lê Quang Định, P.07, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

120 TGD_HCM_BTH - 820 Xô Viết Nghệ Tĩnh Số 820 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

121 TGD_HCM_BTH - 233 Nơ Trang Long 233 Nơ Trang Long,P.11, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

122 TGD_HCM_BTH - 200 Đường D2 Số 200 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh



123 TGD_HCM_BTH - 316B Phan Văn Trị Số 316B Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh,Hồ Chí Minh

124 ĐMM_HCM_BTH - 237 Nơ Trang Long 237 Nơ Trang Long, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí 

Minh

125 TGD_HCM_BTH - 26 Phan Đăng Lưu 26 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

126 TGD_HCM_BTH - 134 Đinh Bộ Lĩnh Số 134 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

127 ĐML_HCM_GVA - 434 Nguyễn Oanh Số 434 Nguyễn Oanh, P. 06, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

128 ĐML_HCM_GVA - 33 Quang Trung 33 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

129 ĐML_HCM_GVA - 1044 Quang Trung Số 1044-1046 Quang Trung, P. 08, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

130 ĐML_HCM_GVA - 223 Phan Huy Ích Số 223-225 Phan Huy Ích, P.14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

131 ĐMM_HCM_GVA - 278 Phạm Văn Chiêu 278 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

132 ĐMM_HCM_GVA - 880 Lê Đức Thọ 880 - 882 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Hồ Chí 

Minh

133 TGD_HCM_GVA - 644 Lê Đức Thọ 644 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

134 TGD_HCM_GVA - 362A Nguyễn Văn Nghi 362A Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Hồ Chí Minh

135 ĐMM_HCM_GVA - 1468 Lê Đức Thọ 1468 - 1468A Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí 

Minh

136 ĐML_HCM_GVA - 2A Nguyễn Oanh Số 2A, Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ 

Chí Minh

137 TGD_HCM_GVA - 692 Quang Trung 692, Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Hồ Chí Minh

138 TGD_HCM_GVA - 867 Quang Trung Số 867- 867A- 867B Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí 

Minh

139 TGD_HCM_GVA - 154 Lê Văn Thọ Số 154 - 156 Lê Văn Thọ, P. 11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

140 TGD_HCM_GVA - 9 Nguyễn Oanh Số 9 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

141 TGD_HCM_GVA - 20/7B Phan Huy Ích 20/7B Phan Huy Ích,Phường 14,Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh

142 ĐMM_HCM_GVA - 330 Lê Văn Thọ 330 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

143 TGD_HCM_GVA - 620 Nguyễn Oanh Số 620-622-624-626-628 Nguyễn Oanh, P. 6, Q. Gò Vấp, Hồ 

Chí Minh

144 TGD_HCM_GVA - 2/1B Quang Trung Số 2/1B Quang Trung, P. 11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

145 TGD_HCM_GVA - 1 Nguyễn Kiệm 1-1A Nguyễn Kiệm, P3, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

146 ĐML_HCM_PNH - 157 Phan Đăng Lưu 157 Phan Đăng Lưu, P.01, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

147 TGD_HCM_PNH - 153B Phan Đăng Lưu 153B Phan Đăng Lưu, P.02, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

148 TGD_HCM_PNH - 75 Lê Văn Sỹ Số 75-77 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

149 ĐML_HCM_TBI - 626 Âu Cơ 626 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

150 TGD_HCM_TBI - 359 Lê Văn Sỹ 359 (bên phải) Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q. Tân Bình, Hồ Chí 

Minh

151 TGD_HCM_TBI - 292 Âu Cơ Số 292 Âu Cơ, P.09, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh

152 ĐML_HCM_TBI - 169 Cộng Hòa 169 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

153 TGD_HCM_TBI - 270B Lý Thường Kiệt 270B Lý Thường Kiệt, Phường 06, Quận Tân Bình, Hồ Chí 

Minh

154 TGD_HCM_TBI - 670 Âu Cơ 670 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh

155 TGD_HCM_TBI - 848 Lạc Long Quân 848 Lạc Long Quân,P.8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

156 TGD_HCM_TBI - 310 Trường Chinh 310 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

157 ĐMM_HCM_TBI - 330 Cộng Hòa 330-332 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

158 TGD_HCM_TBI - 1A Phan Huy Ích Số 1A Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình , Hồ Chí Minh

159 ĐMM_HCM_TBI - 650 Trường Chinh 650 - 652 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí 

Minh

160 TGD_HCM_TBI - 109 Bàu Cát Số 109-111 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

161 TGD_HCM_TBI - 759 Cách Mạng Tháng 8 759 - 761 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Q.  Tân Bình, 

Hồ Chí Minh

162 ĐML_HCM_TPH - 451 Lê Trọng Tấn 451 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí 

Minh

163 ĐML_HCM_TPH - 265 Hòa Bình 265 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

164 ĐML_HCM_TPH - 328 Tân Kỳ Tân Quý 328 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

165 ĐML_HCM_TPH - 153 Lê Trọng Tấn 153-155 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ 

Chí Minh

166 TGD_HCM_TPH - 138B Gò Dầu 138B Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

167 TGD_HCM_TPH - 159 Thạch Lam 159  Thạch Lam, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

168 TGD_HCM_TPH - 105 Tân Kỳ Tân Quý 105 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Hồ Chí 

Minh



169 TGD_HCM_TPH - 414 Bình Long 414- 416 Bình Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Hồ Chí 

Minh

170 TGD_HCM_TPH - 104 Hòa Bình 104 Hòa Bình, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh

171 TGD_HCM_TPH - 171 Nguyễn Sơn 171 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

172 ĐMM_HCM_TPH - 452A Lũy Bán Bích 452A-452B-452C-452D Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú, Hồ Chí Minh

173 TGD_HCM_TPH - 239 Tân Hương 239 - 241 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

174 ĐMM_HCM_TPH - 113 Gò Dầu 113-115-115A-117 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Hồ Chí Minh

175 ĐMM_HCM_TPH - 46 Đường CN1 số 46 đường CN1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí 

Minh

176 TGD_HCM_TPH - 455 Tân Kỳ Tân Quý 455 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh

177 ĐMM_HCM_TPH - 6A Nguyễn Sơn 6A Đường Nguyễn Sơn , Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân 

Phú, Hồ Chí Minh

178 ĐML_HCM_TDU - 137 Quốc Lộ 13 137 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

179 ĐML_HCM_TDU - 184 Võ Văn Ngân 184 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

180 ĐML_HCM_TDU - 1363A Tỉnh Lộ 43 1363A-1363B Tỉnh Lộ 43, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

181 ĐMM_HCM_TDU - 584 Kha Vạn Cân 584 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

182 ĐML_HCM_TDU - 832 Tỉnh lộ 43 Số 832-834-836 Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, Hồ 

Chí Minh

183 ĐMM_HCM_TDU - 632 Quốc Lộ 13 632 - 634 Quốc lộ 13, khu phố 4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

184 ĐMM_HCM_TDU - 43 Quốc Lộ 1K (Linh Xuân) 43 QL. 1K, khu phố 2, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

185 TGD_HCM_TDU - 129 Quốc Lộ 1K 129-131 Quốc Lộ 1K, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận 

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

186 TGD_HCM_TDU - 168 Hiệp Bình 168 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

187 TGD_HCM_TDU - 628 Kha Vạn Cân 628-628A  Kha Vạn Cân, Khu phố 8, P. Linh Đông, Q. Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

188 TGD_HCM_TDU - 32 Quốc lộ 1K (Linh Xuân) 32 Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

189 TGD_HCM_TDU - 1208 Kha Vạn Cân 1208 Kha Vạn Cân, Khu phố 2, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Hồ 

Chí Minh

190 TGD_HCM_TDU - 121 Võ Văn Ngân 121 -123 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

191 TGD_HCM_TDU - 340 Võ Văn Ngân 340 - 342 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

192 ĐMM_HCM_TDU - 86 Tô Ngọc Vân 86 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

193 TGD_HCM_TDU - 744A Tỉnh Lộ 43 744A Tỉnh Lộ 43, P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

194 ĐMM_HCM_TDU - 196 Hoàng Diệu 2 196–198 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh

195 TGD_HCM_TDU - 267D Tô Ngọc Vân 267D-267E  Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

196 ĐML_HCM_TDU - 794 Phạm Văn Đồng 794 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

197 TGD_HCM_TDU - 349 Quốc Lộ 13 349 Quốc Lộ 13, Khu Phố 5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh

198 ĐMM_HCM_TDU - 542 Tỉnh Lộ 43 542 Tỉnh lộ 43, Khu phố 5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh

199 TGD_HCM_TDU - 838 Quốc Lộ 13 (Hiệp Bình 

Phước)

838 Quốc Lộ 13, KP.04, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Hồ 

Chí Minh

200 TGD_HCM_TDU - 154 Tô Ngọc Vân 154 Tô Ngọc Vân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

201 ĐML_HCM_BCH - 15 Phạm Hùng 15 Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh,  TP Hồ 

Chí Minh

202 ĐML_HCM_BCH - Bình Hưng A1/9 ấp 2, xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, Hồ Chí Minh

203 ĐMM_HCM_BCH - 2186 Vĩnh Lộc 2186 Vĩnh Lộc, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Hồ Chí 

Minh



204 ĐMM_HCM_BCH - D12/23B Đinh Đức Thiện D12/23B Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình Chánh, H. Bình 

Chánh, Hồ Chí Minh

205 ĐMM_HCM_BCH - Nguyễn Hữu Trí (Bình 

Chánh)

E9/19 - E9/19C, quốc lộ 1A, KP.05, TT. Tân Túc, H. Bình 

Chánh, Hồ Chí Minh

206 ĐML_HCM_BCH - B5/19N Trần Đại Nghĩa B5/19N Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, Hồ Chí Minh

207 TGD_HCM_BCH - Nguyễn Cửu Phú Ấp 1, Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ 

Chí Minh

208 TGD_HCM_BCH - D1/9/40 Hưng Long D1/9/40 - D2/40A ấp 4, xã Hưng Long, H. Bình Chánh, Hồ Chí 

Minh

209 ĐMM_HCM_BCH - G16/41 Trần Đại Nghĩa (Lê 

Minh Xuân)

G16/41-G16/42-G16/43 Trần Đại Nghĩa, Ấp 7, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

210 ĐMM_HCM_BCH - C2/5 Quách Điêu C2/5 Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, 

Hồ Chí Minh

211 ĐMM_HCM_BCH - Qui Đức (Cầu Ông Thìn) Số A8/13A, Đường Quốc Lộ 50, Ấp 1, Xã Qui Đức, Huyện 

Bình Chánh, Hồ Chí Minh

212 ĐMM_HCM_BCH - C1/3C Võ Văn Vân C1/3C - C1/3E - C1/3F - C1/3G Võ Văn Vân, Ấp 3, Xã Vĩnh 

Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

213 ĐMM_HCM_BCH - A4/4 Trần Văn Giàu A4/4, Đường Trần Văn Giàu, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện 

Bình Chánh, Hồ Chí Minh

214 ĐMM_HCM_BCH - 1A93/2 Phạm Văn Hai 1A93/2 Ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Hồ Chí 

Minh

215 TGD_HCM_BCH - B6/192 Phong Phú B6/192 Ấp 2, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, Hồ Chí Minh

216 TGD_HCM_BCH - Quách Điêu (Vĩnh Lộc A) Số D13/40 Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Hồ Chí Minh

217 TGD_HCM_BCH - A4/15 Lê Minh Xuân A4/15 Ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Hồ Chí Minh

218 ĐMM_HCM_BCH - B15/7A Bình Hưng B15/7A Quốc lộ 50, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 

Hồ Chí Minh

219 TGD_HCM_BCH - C5/20 Phạm Hùng C5/20 Phạm Hùng, Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 

Hồ Chí Minh

220 TGD_HCM_BCH - D7/23 Nguyễn Thị Tú D7/23, ấp 4, Nguyễn Thị Tú, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Hồ Chí Minh

221 ĐMM_HCM_BCH - D10/292C Phong Phú D10/292C - D10/292D Quốc lộ 50, Ấp 4, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

222 TGD_HCM_BCH - A11/1 Bình Hưng A11/1 Ấp 2, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Hồ Chí Minh

223 TGD_HCM_CGI - 01CK Đào Cử (Cần Thạnh) 01CK, đường Đào Cử, TT. Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Hồ Chí 

Minh

224 ĐMM_HCM_CGI - 83 Duyên Hải 83 đường Duyên Hải, KP. Hưng Thạnh, TT. Cần Thạnh, H. 

Cần Giờ, Hồ Chí Minh

225 ĐMM_HCM_CCH - 209 Tỉnh Lộ 8 Số 209-211 Tỉnh Lộ 8, KP.03, TT. Củ Chi, H. Củ Chi, Hồ Chí 

Minh

226 ĐML_HCM_CCH - 874 Quốc Lộ 22 874 – 874A, Quốc Lộ 22, KP 8, TT Củ Chi, H.Củ Chi, Hồ Chí 

Minh

227 ĐMM_HCM_CCH - 46A Tỉnh Lộ 8 (Tân Quy) Số 46A, Tỉnh lộ 8, tổ 4, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi, Hồ 

Chí Minh

228 ĐML_HCM_CCH - 271 Quốc Lộ 22 (Tân Phú 

Trung)

Số 271 - 273 QL. 22, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, H. Củ Chi, 

Hồ Chí Minh

229 TGD_HCM_CCH - 1742 Tỉnh lộ 8 Số 1742 Tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa, H. Củ Chi, Hồ Chí Minh

230 TGD_HCM_CCH - 126/5E Củ Chi Số 126/5E, khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Hồ Chí 

Minh

231 ĐMM_HCM_CCH - 801 Quốc Lộ 22 (Phước 

Thạnh)

801-801A Quốc lộ 22, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ 

Chi, Hồ Chí Minh

232 ĐMM_HCM_CCH - 1484 Tỉnh Lộ 8 (Tân Thạnh 

Đông)

1484 Tỉnh Lộ 8, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, 

Hồ Chí Minh

233 ĐMM_HCM_CCH - 1385 Tỉnh Lộ 7 Số 1385 Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí 

Minh

234 TGD_HCM_CCH - 49 Tỉnh lộ 8 49 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 1, TT. Củ Chi, H. Củ Chi, Hồ Chí Minh

235 TGD_HCM_CCH - 97 Tỉnh Lộ 15 Số 97 Tỉnh Lộ 15, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, H. Củ Chi, 

Hồ Chí Minh

236 TGD_HCM_CCH - 01 Lê Minh Nhựt 01 Lê Minh Nhựt, Ấp Tiền, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi , 

Hồ Chí Minh



237 ĐMM_HCM_CCH - 110 Hà Duy Phiên 110 - 110B Hà Duy Phiên, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí 

Minh

238 ĐMM_HCM_CCH - 1849 Tỉnh Lộ 8 (Bình Mỹ) 1849 Tỉnh Lộ 8, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

239 TGD_HCM_CCH - 1014 Tỉnh Lộ 8 1014 Tỉnh lộ 8, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Hồ 

Chí Minh

240 TGD_HCM_CCH - 135 Quốc lộ 22 135 Quốc lộ 22, Tổ 16, Ấp Giữa, Xã Tân Phú Trung, Huyện 

Củ Chi , Hồ Chí Minh

241 ĐMM_HCM_CCH - 417 Tỉnh lộ 15 417 Tỉnh Lộ 15, Ấp 8, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ 

Chí Minh

242 TGD_HCM_CCH - 266 Tỉnh Lộ 15 266 Tỉnh Lộ 15, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, Hồ 

Chí Minh

243 ĐMM_HCM_HMO - 4/25 Thới Tam Thôn 4/25, ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ 

Chí Minh

244 ĐMM_HCM_HMO - 221 Đặng Thúc Vịnh Số 221, Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7 , xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, 

Hồ Chí Minh

245 ĐML_HCM_HMO - Bà Điểm Số 70/2-70/2A, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, Hồ 

Chí Minh

246 ĐMM_HCM_HMO - 36/3D Phan Văn Đối 36/3D Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, 

Hồ Chí Minh

247 ĐML_HCM_HMO - 22/5 Phan Văn Hớn 22/5 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc 

Môn, Hồ Chí Minh

248 ĐMM_HCM_HMO - 137 Lê Thị Hà 137 Lê Thị Hà, Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ 

Chí Minh

249 TGD_HCM_HMO - Dương Công Khi (Tân Thới 

Nhì)

1/146A ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

250 ĐMM_HCM_HMO - 60/9 Nguyễn Ảnh Thủ (Bà 

Điểm)

60/9 - 60/10 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

251 TGD_HCM_HMO - Lê Thị Hà (Xuân Thới 

Đông)

Số 57/3, ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc 

Môn, Hồ Chí Minh

252 TGD_HCM_HMO - 1/1A Vạn Hạnh 1/1A Vạn Hạnh, Xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, Hồ Chí Minh

253 ĐMM_HCM_HMO - 30/10 Nguyễn Ảnh Thủ 30/10 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Hồ Chí Minh

254 ĐMM_HCM_HMO - 22/3C Đỗ Văn Dậy 22/3C Đỗ Văn Dậy, Ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc 

Môn, Hồ Chí Minh

255 TGD_HCM_HMO - 728 Phan Văn Hớn 728 Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc 

Môn, Hồ Chí Minh

256 ĐMM_HCM_NBE - Lê Văn Lương (Phước 

Kiển)

44 ấp 3, xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, Hồ Chí Minh

257 ĐML_HCM_NBE - 506 Nguyễn Văn Tạo 506 - 508 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà 

Bè , Hồ Chí Minh

258 ĐMM_HCM_NBE - 368 Huỳnh Tấn Phát 368-368A- 370A Huỳnh Tấn Phát, KP.6, TT. Nhà Bè, H. Nhà 

Bè, Hồ Chí Minh

259 TGD_HCM_NBE - 891 Nguyễn Văn Tạo 891-891A Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, 

Hồ Chí Minh

260 ĐMM_HCM_NBE - Phú Xuân 12/2A Ấp 3, xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

261 TGD_HCM_NBE - 1787 Huỳnh Tấn Phát 1787 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà 

Bè, Hồ Chí Minh


